
Phiếu điều tra về dị ứng  

 （アレルギーについて） 

１ Bạn có bị dị ứng gì không?(hãy khoanh 〇 vào tất cả những mục bạn bị dị ứng) 

重
おも

いアレルギー症状
しょうじょう

の原因
げんいん

は何
なん

ですか？（あてはまること全部
ぜ ん ぶ

に〇をつける） 

 

 Đồ ăn 

食
た

べ物
もの

 

Trứng 卵
たまご

、Sữa 牛 乳
ぎゅうにゅう

、Bột mì 小麦
こむぎ

、Đỗ 豆
まめ

（Lạc…ピーナッツなど）、Tôm エ

ビ、Cuaカニ、Cá 魚
さかな

、Hoa quảくだもの 

Động vật・côn trùng 

動物
どうぶつ

・虫
むし

 

Mèo ネコ、 Chóイヌ、 Côn trùng(ong…)虫
むし

（ハチ） 

Môi trường 

環境
かんきょう

 

Mốcカビ、Bụi ダスト、Rận rệp ダニ、Phấn hoa  花粉
か ふ ん

、 Tia UV 紫外線
し が い せ ん

 

Thuốc… 

薬
くすり

など 

Thuốc 薬
くすり

、Vacxin  ワクチン、 Mĩ phẩm 化粧品
けしょうひん

、  Kem đánh răng 

歯磨き粉
は み が   こ

、Cao suゴム、Cồnアルコール、 Thuốc cản quang 造影剤
ぞうえいざい

 

２ Các biểu hiện bệnh lí(hãy khoanh 〇 vào tất cả những mục bạn bị ) 

どのような症状
しょうじょう

がでましたか。 （あてはまること全部
ぜ ん ぶ

に〇をつける）  

Da 

皮
ひ

ふ 

Đỏ da 赤
あか

くなる、Bị sưng 腫
は

れる、 Bị ngứaかゆくなる、Bị mẩn 蕁麻疹
じ ん ま し ん

 

Hô hấp 

呼吸
こきゅう

 

Hắt hơiくしゃみ、Chảy nước mũi, 鼻水
はなみず

、 Ho    咳
せき

、 Khò khèぜーぜー

と音
おと

がする、Khó thở 呼吸
こきゅう

が苦
くる

しい 

Tiêu hóa 

消化器
し ょ う か き

 

Đau quặn bụng 強い
つ よ   

腹痛
ふくつう

、 Nôn    嘔吐
お う と

、 Tiêu chảy 下痢
げ り

 

Tuần hoàn 

循環器
じゅんかんき

 

Tụt đường huyết,血圧
けつあつ

が下
さ

がる、 Mất nhận thức 意識
い し き

がなくなる 

３ Bệnh lí đó xuất hiên từ bao giờ? 

その症状
しょうじょう

はいつでましたか。 

  Bắt đầu bị từ năm (          ) tuổi 

その症状
しょうじょう

は、（        ）歳
さい

ごろにおきた。 

  Từ trước đến giờ bị khoảng (         ) lần  

その症状
しょうじょう

は、いままでに（       ）回
かい

位
くらい

あった。 

  Lúc đó có đi bệnh viện ( Có ・ Không) 

その時
とき

は、病院で治療
ちりょう

を（ うけた ・ うけない ） 

 【Chỉ dành cho đối tượng tiêm lần 2】 

【今回
こ ん か い

2回目
か い め

の接種
せ っ し ゅ

をする人
ひ と

のみ】  

４ Sau k hi tiêm lần 1 có bị sốc phản vệ hay bị phản ứng phụ mạnh không? 

1回目
か い め

の新型
しんがた

コロナウイルスワクチンを打
う

った後
あと

、重
おも

いアレルギー症状
しょうじょう

がありましたか？  

（ あった ・ なかった ） （(Có ・ Không ）） 


